
Week 13 – Grade 9 

UNIT 4: LEARING A FOREIGN LANGUAGE 

 

1/ COMMANDS, REQUESTS , ADVICE 

a/ Commands -Requests :  

− Would / Will /Could / Can you + V ….?  

− Do/ Would you mind + V-ing..? 

 

 

- He said : “ Go away”         → He told me to go away 

- I said : “ Don’t hurry”       → I told them not to hurry 

- Keiko said:“ Would you please take off your shoes ?” 

        →Keiko asked me to take off my shoes. 

b/ Advice (Lời khuyên) 

 

 

 

 

e.g.  My teacher said : “ You should learn by heart 5 new words a day”  

→My teacher told me that I should learn by heart 5 new words a day 

→My teacher advised me to learn by heart 5 new words a day 

EXERCISES: 

TRANSFORMATIONS  

 1. “Don’t drink any milk today”, the doctor said to Jenny.  

 The doctor asked ………………………………………………………………  

2. “Are you free this Sunday morning, Peter?”  

 Peter’s father asked …………………………………………………………  

3. “How many schools are there in your city?”, he said to me  

 He asked …………………………………………………………………..  

4. Mary told me, “My house is being built this week”  

 Mary told me ………………………………………………………………  

5. Lisa said to me, “Do you want me to buy a magazine for you?”  

 Lisa asked me …………………………………………………………………….  

6. The bank clerk said, “Would you mind signing the back of the cheque?”  

 The bank clerk asked me ……………………………………………………….  

7. “I can’t explain this rule to you”, Miss While said to me  

S told 

asked 

ordered 

O + (not) to V  

S + told sb. +(that) + S + should/ shouldn’t  + V … 

S + advised  sb. (not) TO V … 



 Miss While told me ……………………………………………………………  

8. Mr. Black asked his secretary, “Do you happen to see my report anywhere?”  

 Mr. Black asked his secretary ………………………………………………………  

9. “Who puts salt in my cup of coffee?”  

 He asked  ………………………………………………………………………….  

10. Mary said, “What can I do to help you with your homework, Tom?”  

 Mary asked  ……………………………………………………………………..  

KEYS 

1. “Don’t drink any milk today”, the doctor said to Jenny.  

 The doctor asked Jenny not to drink any milk that day.  

2. “Are you free this Sunday morning, Peter?”  

 Peter’s father asked Peter if he was free that Sunday morning.  

3. “How many schools are there in your city?”, he said to me  

 He asked me how many schools there were in my city. 

4. Mary told me, “My house is being built this week”  

 Mary told me her house was being built that week.  

5. Lisa said to me, “Do you want me to buy a magazine for you?”  

 Lisa asked me if I wanted her to buy a magazine for me.  

6. The bank clerk said, “Would you mind signing the back of the cheque?”  

 The bank clerk asked me to sign the back of the cheque. 

7. “I can’t explain this rule to you”, Miss While said to me  

 Miss While told me she couldn’t explain that rule to me.  

8. Mr. Black asked his secretary, “Do you happen to see my report anywhere?”  

 Mr. Black asked his secretary if she happened to see his report anywhere. 

9. “Who puts salt in my cup of coffee?”  

 He asked me who put salt in his cup of coffee. 

10. Mary said, “What can I do to help you with your homework, Tom?”  

 Mary asked Tom what she could do to help him with his homework. 

 

 

 



UNIT 5: THE MEDIA 

I. GETTING STARTED- LISTEN AND READ 

1/ media (n): phương tiện (số nhiều) 

➔ mass media: phương tiện truyền thông đại chúng 

➔ medium (n): 1 phương tiện truyền thông 

2/ spend time + N/ V-ing: dành thời gian để làm việc gì đó.. 

3/ invent (v): phát minh 

➔ invention (n): sự phát minh 

➔ inventor (n): người phát minh 

➔ inventive (a): sáng tạo 

➔ inventively (adv) 

4/ cry (v): gào khóc, kêu to 

➔ crier (n): người rao tin 

➔ town crier (n): người rao tin trong thị trấn 

5/ shout (v. n) ( at )  hò hét, kêu to 

6/ late (a): trễ 

➔ lately (adv): dạo gần đây 

➔ latest (a): mới nhất 

7/ news ( n): tin tức 

➔ newspaper (n): tờ báo 

8/ (un)popular with… (a): phổ biến, nổi tiếng 

➔ popularity (n): sự phổ biến 

➔ popularly (adv) 

➔ popularize (v): lan truyền, làm cho điều gì đó trở nên phổ biến 

9/ wide (a): rộng rãi 

➔ widely (adv) 

➔ widen (v): nới rộng, mở mang 

➔ width (n): chiều rộng 

10/ adult (n) = grown- up (n): người lớn, người trưởng thành 

11/ thanks to + N: nhờ vào 

➔ thanks for + N/ V-ing: cảm ơn vì… 

12/ inform (v): thông tin, thông báo 

➔ information (n): thông tin 

➔ (un)informative (a): (không) chứa  nhiều thông tin 



13/ expense (n): sự tiêu tốn, tiêu hao 

➔ Expenses (pl.n): phí tổn 

➔ (in)expensive (a): (không) đắt tiền 

14/ (in)convenient (a): (không) tiện  lợi 

➔ (in)convenience (n): sự tiện lợi/ sự bất tiện 

➔ (in)conveniently (adv) 

15/ view (v,n): xem xét, lượt xem, tầm nhìn, quang cảnh 

➔ Viewer (n): người xem 

➔ audience (n) :  khán giả 

➔ spectator (n) : khán giả 

16/ vary (v): thay đổi 

➔ Variant (n): biến thể 

➔ Variety (n): sự đa dạng 

➔ Various (a): nhiều, đa dạng 

➔ Variously (adv) 

17/ program (v,n ): chương trình 

➔ Programer (n): lập trình viên 

➔ Programed (a): đã được lập trình 

18/ channel (n): kênh 

19/ stage (n): sân khấu, giai đoạn 

20/ develop (v): phát  triển 

➔ Development (n): sự phát triển 

➔ Developer (n): người đầu tư/ thuốc rửa ảnh 

➔ Developing (a): đang phát triển 

➔ Developed (a): đã phát triển 

21/ interact (v) (with): tương tác 

➔ Interaction (n): sự tương tác 

➔ Interactive (a): tác động qua lại 

➔ Interactively (adv) 

22/ remote (a): xa xôi, hẻo lánh 

➔ Remote control (n): điều khiển từ xa 

23/ control (n,v): điều khiển, kiểm soát 

controller (n) : người kiểm soát, bộ điều chỉnh 

out of control : mất kiểm soát 

self-controlled (a) : tự kiểm soát cảm xúc 



23/ benefit (v,n): lợi ích 

➔ Beneficial (a): có lợi 

➔ Beneficiary (n): người thụ hưởng 

➔ Beneficially (adv) 

24/ (un)available (a): (không) có sẵn 

➔ Availability (n): khả năng có thể dùng được 

 

Complete the table with the passage letter 

Facts & Events Passage Letter 

1. Remote controls are used to interact with 

TV

2. One of the most popular magazines 

3. People of different age like this magazine

4. Benefits of TV

5. People got the news from town criers 

6. Interactive TV is available now 

 



Answer the questions

1. What was a town crier?

 A town crier was a person who would go through city 
streets ringing a bell to shout the latest news as he was 
walking.

2. How popular is Kien Thuc Ngay Nay? 

 It is one of the most popular magazines and is widely 
read by both teenagers and adults. 

3. What benefits does TV bring about to people’s life? 

 Thanks to TV people can get the latest information and 
enjoy interesting local and international programs in an 
inexpensive and convenient way.

 


